
Bài thi

Toán

Bài thi

Văn

Bài thi 

Tổ hợp

1 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 1 110009 Hoàng Thị Hồng Anh 21/11/2007  Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 8.25 7.75 8.6 0 0 24.6

2 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 5 110103 Phạm Khôi Nguyên 06/12/2007  Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Đồng Phong Nho Quan 7.5 8 8.4 0 0 23.9

3 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 6 110122 Nguyễn Xuân Thao 29/10/2007 Tam Điệp - Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 8.75 7.5 8.4 0 0 24.65

4 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 6 110124 Vũ Tiến Thành 26/03/2007  Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 8.75 7 8.6 0 0 24.35

5 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 9 110180 Hoàng Thị Ngọc Lan 06/12/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Xuân Hoa Lư 7.75 8 5.8 0 0 21.55

6 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 9 110184 Trần Phương Linh 23/06/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 8.75 7 6 0 0 21.75

7 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 9 110189 Phạm Nguyễn Khánh Ly 26/06/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 9 7.5 6.6 0 0 23.1

8 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 9 110190 Nguyễn Thị Xuân Mai 14/04/2007 Bệnh viện Tp Hải Dương Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 6.25 8 6.8 0 0 21.05

9 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 12 110238 Hoàng Vũ Châu Anh 09/02/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 8.75 8.5 8.4 0 0 25.65

10 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 17 110348 Đỗ Xuân Bá 01/01/2007 Hoa Lư - Ninh Bình Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 8.25 6.75 8.2 0 0 23.2

11 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 19 110401 Lê Xuân Minh 18/02/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 8.75 6.25 8 0 0 23

12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 24 110508 Vũ Minh Tâm 06/10/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 8.5 7.75 9 0 0 25.25

13 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 29 110620 Bùi Bảo Vân 12/02/2007 Hoa Lư - Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 6 6.75 7.2 0 0 19.95

14 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 30 110624 Lê Hoàng Anh 07/02/2007 Trạm y tế xã Diễn Hùng Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 7.5 7.5 7.4 0 0 22.4

15 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 30 110627 Nguyễn Thị Phương Anh 03/03/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 7 8.5 7.6 0 0 23.1

16 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 30 110639 Nguyễn Hải Đăng 13/11/2007 Bệnh viện Nho Quan - Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 8.75 6.25 8.6 0 0 23.6

17 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 32 110690 Nguyễn Kiều Trang 16/12/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 6.25 7 4.4 0 0 17.65

18 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 32 110694 Bùi Thị Huyền Trang 08/05/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Tiến TP Ninh Bình 7.75 7.5 6.4 0 0 21.65

19 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 34 110720 Phạm Thanh Lâm 21/12/2007  Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 9 6.75 6 0 0 21.75

20 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 42 110875 Lê Khánh Ngọc 11/09/2007 TP Ninh Bình - Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Sơn TP Ninh Bình 8.5 7.75 7.2 0 0 23.45

21 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 44 110921 Trần Thị Quỳnh Anh 05/06/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 7.25 8 6.2 0 0 21.45

22 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 45 110936 Phạm Thị Tuyết Chinh 01/01/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Xuân Hoa Lư 6.25 8.75 6.4 0 0 21.4

23 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 47 111004 Đinh Vũ Bích Ngọc 06/08/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 8.75 7.75 9 0 0 25.5

24 PTTHSP Tràng An 1 370003 Vũ Quỳnh An 01/04/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 7.75 7.5 7.8 0 0 23.05

25 PTTHSP Tràng An 1 370004 Vũ Thái Thùy An 02/01/2007 Bệnh viện phụ sản Hải Phòng Kinh Nữ THCS Trương Hán Siêu TP Ninh Bình 5 6 4.8 0 0 15.8

26 PTTHSP Tràng An 1 370005 Nguyễn Bùi Hoàng Anh 20/12/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Tiến TP Ninh Bình 6 6.5 7 0 0 19.5

27 PTTHSP Tràng An 1 370007 Lê Đức Anh 24/09/2007 Trạm y tế xã Ninh Sơn Kinh Nam THCS Ninh Sơn TP Ninh Bình 4.25 6.75 4.6 0 0 15.6

28 PTTHSP Tràng An 1 370009 Dương Hoàng Anh 22/12/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 5.25 6 5.4 0 0 16.65

29 PTTHSP Tràng An 1 370015 Tạ Ngọc Lâm Anh 08/07/2007 Trạm y tế xã Ninh Sơn, TPNB Kinh Nữ THCS Trương Hán Siêu TP Ninh Bình 4.75 8 5.8 0 0 18.55

30 PTTHSP Tràng An 1 370021 Nguyễn Quỳnh Anh 29/07/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 2 6.5 8.6 0 0 17.1

31 PTTHSP Tràng An 1 370023 Nguyễn Tất Nam Anh 26/06/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 8.25 6.25 6.4 0 0 20.9

32 PTTHSP Tràng An 2 370025 Phạm Thị Kiều Anh 03/09/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 5.5 6.75 6 0 0 18.25

33 PTTHSP Tràng An 2 370026 Nguyễn Thị Lan Anh 01/04/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 5.5 7.25 5 0 0 17.75

34 PTTHSP Tràng An 2 370030 Bùi Tú Anh 30/05/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Bình- Bạc Liêu TP Ninh Bình 6.5 5.75 6.6 0 0 18.85
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35 PTTHSP Tràng An 2 370032 Nguyễn Vân Anh 14/10/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 5 7.5 6.4 0 0 18.9

36 PTTHSP Tràng An 2 370038 Lê Đức Bảo Bảo 05/10/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 6 7 6.2 0 0 19.2

37 PTTHSP Tràng An 2 370041 Nguyễn Thái Bảo 17/08/2007 Bắc Lệnh, TP Lào Cai Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 7 7.5 4.8 0 0 19.3

38 PTTHSP Tràng An 2 370046 Nguyễn Hải Minh Châu 24/08/2007 Bệnh viện phụ sản Trung Ương Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 7.5 6.75 7.2 0 0 21.45

39 PTTHSP Tràng An 2 370048 Nguyễn Mai Chi 11/12/2007 Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 5.75 6.5 6 0 0 18.25

40 PTTHSP Tràng An 3 370049 Đào Đức Chiến 14/09/2007 Bệnh viện đa khoa Đức Giang Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 7.25 5.25 7.4 0 0 19.9

41 PTTHSP Tràng An 3 370053 Nguyễn Duy Công 31/10/2007 Bệnh viện Yên Thủy, Hòa Bình Kinh Nam THCS Ninh Bình- Bạc Liêu TP Ninh Bình 6.5 6.25 6.2 0 0 18.95

42 PTTHSP Tràng An 3 370058 Phạm Ngọc Duy 22/10/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 4.5 5.75 6.2 0 0 16.45

43 PTTHSP Tràng An 3 370059 Đặng Quang Duy 14/11/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Trương Hán Siêu TP Ninh Bình 4.75 5.75 9 0 0 19.5

44 PTTHSP Tràng An 3 370065 Nguyễn Tiến Dũng 02/10/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 5.25 6.5 6 0 0 17.75

45 PTTHSP Tràng An 3 370066 Đinh Văn Dũng 21/01/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 2.75 7.25 6 0 0 16

46 PTTHSP Tràng An 3 370067 Đinh Xuân Dũng 19/01/2007 Trạm y tế xã Ninh Khang Kinh Nam THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 4.75 6.25 5 0 0 16

47 PTTHSP Tràng An 3 370068 Trần Xuân Dũng 25/10/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 6.25 7.25 5.2 0 0 18.7

48 PTTHSP Tràng An 3 370070 Lê Hồng Dương 12/03/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 6 6.25 6.8 0 0 19.05

49 PTTHSP Tràng An 4 370074 Lê Thùy Dương 06/05/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 4.5 6.5 6.4 0 0 17.4

50 PTTHSP Tràng An 4 370077 Nguyễn Đình Đạo 09/12/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Nhất TP Ninh Bình 7 6.5 6.2 0 0 19.7

51 PTTHSP Tràng An 4 370080 Hoàng Minh Đạt 07/09/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 4.25 6.5 5.2 0 0 15.95

52 PTTHSP Tràng An 4 370081 Nguyễn Thành Đạt 04/05/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 3.25 6.75 7.8 0 0 17.8

53 PTTHSP Tràng An 4 370085 Phạm Tiến Đạt 30/08/2007 TPNB, Ninh Bình Kinh Nam THCS Quang Trung TP Ninh Bình 4.25 7.75 5 0 0 17

54 PTTHSP Tràng An 4 370086 Trương Tiến Đạt 19/07/2007 Trung tâm y tế TPNB Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 6.5 7.75 6.2 0 0 20.45

55 PTTHSP Tràng An 4 370087 Vũ Tiến Đạt 14/11/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Sơn TP Ninh Bình 6.75 7.25 5.2 0 0 19.2

56 PTTHSP Tràng An 4 370090 Hà Minh Đức 06/12/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 5.25 7.5 5.2 0 0 17.95

57 PTTHSP Tràng An 4 370091 Hoàng Minh Đức 07/04/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Bình- Bạc Liêu TP Ninh Bình 5 6.75 4.6 0 0 16.35

58 PTTHSP Tràng An 4 370093 Nguyễn Minh Đức 23/07/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 3.75 7.5 5 0 0 16.25

59 PTTHSP Tràng An 5 370102 Vũ Thị Hương Giang 24/08/2007 Mỹ Thạch, Thị trấn Chư sê Kinh Nữ THCS Ninh Nhất TP Ninh Bình 4.5 6.5 5.4 0 0 16.4

60 PTTHSP Tràng An 5 370103 Đàm Trường Giang 17/11/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Tiến TP Ninh Bình 4.25 8 5.4 0 0 17.65

61 PTTHSP Tràng An 5 370104 Phạm Vũ Trường Giang 21/08/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 7.25 6.5 7.6 0 0 21.35

62 PTTHSP Tràng An 5 370108 Hoàng Nguyên Hạo 10/11/2007 Viện quân y 5 - Quân khu 3 Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 6 8.25 6.8 0 0 21.05

63 PTTHSP Tràng An 5 370111 Nguyễn Tử Nam Hải 23/05/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Nhất TP Ninh Bình 5 7.5 5.2 0 0 17.7

64 PTTHSP Tràng An 5 370114 Bùi Danh Hiếu 25/07/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Bình- Bạc Liêu TP Ninh Bình 4.75 7 4.2 0 0 15.95

65 PTTHSP Tràng An 5 370116 Vũ Minh Hiếu 04/03/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Trương Hán Siêu TP Ninh Bình 9 6 8.2 0 0 23.2

66 PTTHSP Tràng An 5 370118 Hoàng Trung Hiếu 18/06/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Sơn TP Ninh Bình 5.5 5.75 5 0 0 16.25

67 PTTHSP Tràng An 5 370119 Vũ Huy Hoàng 15/05/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 8 7.5 5.2 0 0 20.7

68 PTTHSP Tràng An 6 370121 Nguyễn Thị Hòa 28/11/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Bình- Bạc Liêu TP Ninh Bình 5.75 6.25 5.4 0 0 17.4

69 PTTHSP Tràng An 6 370122 Nguyễn Đình Huy 21/09/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Bình- Bạc Liêu TP Ninh Bình 7.75 6.5 5.6 0 0 19.85

70 PTTHSP Tràng An 6 370129 Vũ Thị Thanh Huyền 29/11/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Bình- Bạc Liêu TP Ninh Bình 7 6 3.6 0 0 16.6

71 PTTHSP Tràng An 6 370130 Trịnh Thị Thu Huyền 29/04/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 4.75 6.25 5.2 0 0 16.2

72 PTTHSP Tràng An 6 370133 Vũ Mạnh Hùng 19/08/2007 Trạm y tế xã Ninh Sơn, TPNB Kinh Nam THCS Ninh Sơn TP Ninh Bình 5 7 5.2 0 0 17.2

Page 2



Bài thi

Toán

Bài thi

Văn

Bài thi 

Tổ hợp

Phòng

Giáo dục

Điểm thi
Điểm 

ƯT

Điểm 

KK 

(THPT 

DTNT)

Điểm 

xét 

tuyển

Ghi chúNgày sinh Nơi sinh
Dân 

tộc

Giới 

tính
Trường THCSTT Hội đồng thi

Phòng 

thi
SBD Họ và tên

73 PTTHSP Tràng An 6 370135 Phạm Khánh Hưng 23/08/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 4.25 6.5 5.6 0 0 16.35

74 PTTHSP Tràng An 6 370137 Trần Quốc Hưng 08/02/2007 Hoa Lư, Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Xuân Hoa Lư 5.75 5.75 7 0 0 18.5

75 PTTHSP Tràng An 7 370146 Bùi Minh Khiêm 07/11/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Sơn TP Ninh Bình 5.75 6.25 3.8 0 0 15.8

76 PTTHSP Tràng An 7 370147 Đặng Tiến Khoa 13/01/2007 Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên Kinh Nam THCS Trương Hán Siêu TP Ninh Bình 4.75 6.5 4.6 0 0 15.85

77 PTTHSP Tràng An 7 370148 Đinh Xuân Khoa 30/10/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 7.75 6.5 7 0 0 21.25

78 PTTHSP Tràng An 7 370149 Phạm Đăng Khôi 07/10/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 6.5 7 5 0 0 18.5

79 PTTHSP Tràng An 7 370150 Đặng Phạm Anh Khôi 09/06/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 6.5 6.5 5.4 0 0 18.4

80 PTTHSP Tràng An 7 370151 Lê Trung Kiên 02/12/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 6 6 7.2 0 0 19.2

81 PTTHSP Tràng An 7 370154 Tạ Tuấn Kiệt 02/06/2007 Yên Mô, Ninh Bình Kinh Nam THCS Quỳnh Lưu Nho Quan 4.5 6.75 5.2 0 0 16.45

82 PTTHSP Tràng An 7 370156 Hà Thị Ngọc Lan 27/05/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 7.75 6 5 0 0 18.75

83 PTTHSP Tràng An 7 370161 Nguyễn Thị Kim Liên 01/05/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 4.5 7.5 6.6 0 0 18.6

84 PTTHSP Tràng An 7 370162 Trần Diệu Linh 22/11/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Trương Hán Siêu TP Ninh Bình 4.25 7.5 6.8 0 0 18.55

85 PTTHSP Tràng An 7 370166 Lương Khánh Linh 14/10/2007 Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Hải Hoa Lư 6 8 7 0 0 21

86 PTTHSP Tràng An 8 370169 Bùi Ngọc Linh 25/12/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 7.5 7 6.4 0 0 20.9

87 PTTHSP Tràng An 8 370170 Lê Ngọc Linh 28/08/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nữ THCS Trương Hán Siêu TP Ninh Bình 4.75 6.5 5.6 0 0 16.85

88 PTTHSP Tràng An 8 370173 Phạm Thị Bảo Linh 01/10/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 3.5 6.5 6.2 0 0 16.2

89 PTTHSP Tràng An 8 370176 Bùi Thị Phương Linh 18/03/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nữ THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 4 6.5 5.8 0 0 16.3

90 PTTHSP Tràng An 8 370179 Hoàng Thùy Linh 11/01/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Quang Trung TP Ninh Bình 5.5 6 5.4 0 0 16.9

91 PTTHSP Tràng An 8 370180 Ngô Trúc Phương Linh 29/11/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 5.75 7.25 7.2 0 0 20.2

92 PTTHSP Tràng An 8 370187 Đinh Duy Lộc 26/11/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Nhất TP Ninh Bình 7.5 6 5.6 0 0 19.1

93 PTTHSP Tràng An 8 370191 Lương Đỗ Khánh Ly 04/10/2007 Bệnh viện phụ sản tỉnh Nam Định Thái Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 4.5 6.5 5.8 0.5 0 17.3

94 PTTHSP Tràng An 8 370192 Nguyễn Khánh Ly 15/11/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Tiến TP Ninh Bình 4.25 7.25 5.2 0 0 16.7

95 PTTHSP Tràng An 9 370195 Phan Thị Ngọc Mai 13/08/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Xuân Hoa Lư 3.75 6.75 5.2 0 0 15.7

96 PTTHSP Tràng An 9 370197 Đinh Duy Mạnh 28/06/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 4 5.75 7.2 0 0 16.95

97 PTTHSP Tràng An 9 370198 Lê Đức Mạnh 29/07/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 4.5 6.75 8 0 0 19.25

98 PTTHSP Tràng An 9 370200 Nguyễn Cao Minh 05/02/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Trương Hán Siêu TP Ninh Bình 6.75 5.5 5.4 0 0 17.65

99 PTTHSP Tràng An 9 370201 Nguyễn Hoàng Bình Minh 04/11/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 3.25 6 7 0 0 16.25

100 PTTHSP Tràng An 9 370202 Nguyễn Hữu Minh 03/06/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Nhất TP Ninh Bình 4.75 7.75 6.4 0 0 18.9

101 PTTHSP Tràng An 9 370203 Nguyễn Nhật Minh 08/07/2007 Yên Định, Thanh Hóa Kinh Nam THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 5.25 7.25 5.2 0 0 17.7

102 PTTHSP Tràng An 9 370204 Nguyễn Quang Minh 04/08/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 8.5 6.5 7.6 0 0 22.6

103 PTTHSP Tràng An 9 370206 Nguyễn Tuấn Minh 04/11/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 6 5.75 5.6 0 0 17.35

104 PTTHSP Tràng An 9 370209 Nguyễn Trà My 28/08/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 3.25 6.5 9 0 0 18.75

105 PTTHSP Tràng An 9 370210 Nguyễn Trà My 31/10/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 7.75 6.75 5.4 0 0 19.9

106 PTTHSP Tràng An 9 370211 Nguyễn Đức Nam 04/09/2007 Trạm y tế xã Gia Tân, Gia Viễn Kinh Nam THCS Gia Trấn Gia Viễn 5.5 5.75 4.6 0 0 15.85

107 PTTHSP Tràng An 9 370215 Trần Thúy Nga 13/12/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 5.5 6.25 5.8 0 0 17.55

108 PTTHSP Tràng An 10 370220 Trần Phạm Bảo Ngọc 06/07/2007 Bệnh viện đa khoa Ninh Bình Kinh Nữ THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 4.25 6 6.4 0 0 16.65

109 PTTHSP Tràng An 10 370223 Trần Lê Thảo Nguyên 29/11/2007 Trạm y tế xã Gia Thủy Kinh Nữ THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 4.5 5.25 6.8 0 0 16.55

110 PTTHSP Tràng An 10 370226 Lê Thanh Nguyệt 09/04/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 4.25 6.25 5.8 0 0 16.3
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111 PTTHSP Tràng An 10 370228 Ngô Quang Nhật 24/11/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 7.5 7 6.8 0 0 21.3

112 PTTHSP Tràng An 10 370229 Lưu Trọng Nhật 18/02/2007 Hải Hậu, Nam Định Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 7.25 7.5 6 0 0 20.75

113 PTTHSP Tràng An 10 370230 Lê Thị Uyên Nhi 20/10/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 4.75 6.5 7 0 0 18.25

114 PTTHSP Tràng An 10 370231 Dương Yến Nhi 26/10/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 6.5 7.25 7.8 0 0 21.55

115 PTTHSP Tràng An 10 370232 Đỗ Phương Nhung 02/10/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 7 7.5 6.8 0 0 21.3

116 PTTHSP Tràng An 10 370234 Nguyễn Trang Nhung 05/03/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 5.5 7 7 0 0 19.5

117 PTTHSP Tràng An 10 370237 Trương Công Phong 19/09/2007 Tam Điệp, Ninh Bình Mường Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 4.5 6 4.8 0.5 0 15.8

118 PTTHSP Tràng An 11 370242 Lê Tuấn Phong 09/04/2007 Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình Kinh Nam THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 7 7 6.8 0 0 20.8

119 PTTHSP Tràng An 11 370243 Trần Phạm An Phú 07/11/2007 Bệnh viện phụ sản Hà Nội Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 7.25 7 6.8 0 0 21.05

120 PTTHSP Tràng An 11 370244 Dương Sinh Phú 15/11/2007 Bệnh viện chuyên khoa phụ sản Bắc Giang Kinh Nam THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 5.5 7.25 5.2 0 0 17.95

121 PTTHSP Tràng An 11 370246 Đinh Hà Phương 27/11/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 5.25 5.75 6.4 0 0 17.4

122 PTTHSP Tràng An 11 370247 Đinh Nam Phương 16/01/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 7 6.75 7.8 0 0 21.55

123 PTTHSP Tràng An 11 370248 Nguyễn Phạm Nguyên Phương 25/11/2007 Bệnh viện huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An Kinh Nam THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 5.5 6 6.4 0 0 17.9

124 PTTHSP Tràng An 11 370252 Nguyễn Duy Quang 21/09/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Quang Trung TP Ninh Bình 4 7 6 0 0 17

125 PTTHSP Tràng An 11 370254 Phạm Việt Quang 02/07/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Xuân Hoa Lư 6.5 7 6.2 0 0 19.7

126 PTTHSP Tràng An 11 370258 Bùi Trúc Quyên 19/12/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 5.5 6.5 4.6 0 0 16.6

127 PTTHSP Tràng An 11 370259 Tống Duy Tân 02/02/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Tiến TP Ninh Bình 5.25 7.5 6 0 0 18.75

128 PTTHSP Tràng An 11 370263 Đỗ Nhật Thành 19/12/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Bình- Bạc Liêu TP Ninh Bình 7 6.5 4.8 0 0 18.3

129 PTTHSP Tràng An 11 370264 Đinh Tiến Thành 11/11/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 5 4.75 7 0 0 16.75

130 PTTHSP Tràng An 12 370267 Hoàng Văn Thành 14/04/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 6.75 6.5 5.4 0 0 18.65

131 PTTHSP Tràng An 12 370269 Nguyễn Xuân Thành 17/11/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Trương Hán Siêu TP Ninh Bình 7 7.5 9 0 0 23.5

132 PTTHSP Tràng An 12 370271 Lý Mạnh Thái 13/01/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 5.25 6.75 5.2 0 0 17.2

133 PTTHSP Tràng An 12 370276 Trịnh Thị Phương Thảo 04/02/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Bình- Bạc Liêu TP Ninh Bình 4 6.75 5.2 0 0 15.95

134 PTTHSP Tràng An 12 370277 Tống Thị Thu Thảo 12/12/2007 Bệnh viện Dĩ An Kinh Nữ THCS Ninh Tiến TP Ninh Bình 5.25 7 5.8 0 0 18.05

135 PTTHSP Tràng An 12 370278 Nguyễn Trần Phương Thảo 29/09/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 6.25 6.75 6.2 0 0 19.2

136 PTTHSP Tràng An 12 370280 Lê Thị Thanh Thiên 05/07/2007 Bệnh viện đa khoa Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 7 6.75 6.6 0 0 20.35

137 PTTHSP Tràng An 12 370281 Doãn Đức Thiện 17/09/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 7.5 6.5 6.4 0 0 20.4

138 PTTHSP Tràng An 12 370282 Nguyễn Minh Thịnh 14/03/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Xuân Hoa Lư 8.75 7 6.6 0 0 22.35

139 PTTHSP Tràng An 12 370283 Đinh Thế Thọ 30/05/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 4 5.5 6.6 0.5 0 16.6

140 PTTHSP Tràng An 12 370284 Bùi Minh Thu 13/06/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 5 7.5 7 0 0 19.5

141 PTTHSP Tràng An 12 370286 Phạm Thái Thuận 30/01/2007 Cái Nước, Cà Mau Kinh Nam THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 6.25 6.25 6.6 0 0 19.1

142 PTTHSP Tràng An 12 370287 Mai Thị Thanh Thúy 27/09/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Hoà Hoa Lư 4.5 6.75 5.6 0 0 16.85

143 PTTHSP Tràng An 13 370295 Đinh Trịnh Quốc Tịch 24/11/2007 Trạm y tế xã Gia Lập Kinh Nam THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 7.25 5.25 6.2 0 0 18.7

144 PTTHSP Tràng An 13 370296 Phạm Đức Toàn 17/12/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 5 6.5 5.6 0 0 17.1

145 PTTHSP Tràng An 13 370299 Đinh Huyền Trang 13/07/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 5 5.25 5.4 0 0 15.65

146 PTTHSP Tràng An 13 370301 Nguyễn Minh Trang 24/08/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Nhất TP Ninh Bình 6 6 5.4 0 0 17.4

147 PTTHSP Tràng An 13 370302 Trương Phạm Quỳnh Trang 28/10/2007 Bệnh viện đa khoa Ninh Bình Kinh Nữ THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 4.5 6.5 5.4 0 0 16.4

148 PTTHSP Tràng An 13 370304 Đinh Thị Huyền Trang 04/11/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Xuân Hoa Lư 6 7.25 6.4 0 0 19.65
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149 PTTHSP Tràng An 13 370305 Lê Thị Huyền Trang 21/04/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 6.25 7.25 6.8 0 0 20.3

150 PTTHSP Tràng An 13 370306 Lê Thị Huyền Trang 02/04/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 4.75 6.75 6.6 0 0 18.1

151 PTTHSP Tràng An 13 370308 Nguyễn Vũ Linh Trang 30/08/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Trương Hán Siêu TP Ninh Bình 3.25 6.5 5.4 0.5 0 15.65

152 PTTHSP Tràng An 13 370309 Bùi Bảo Trân 21/10/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 8.5 8 8.6 0 0 25.1

153 PTTHSP Tràng An 13 370311 Trần Đình Trung 01/10/2007 Thôn Hậu, Ninh Nhất, TPNB Kinh Nam THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 7 6.25 7 0 0 20.25

154 PTTHSP Tràng An 14 370313 Trần Quốc Trung 18/12/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 6.75 7 5.8 0 0 19.55

155 PTTHSP Tràng An 14 370314 Nguyễn Thành Trung 02/11/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Giang Hoa Lư 5.5 7.25 3.8 0 0 16.55

156 PTTHSP Tràng An 14 370315 Phạm Vũ Quang Trung 13/07/2007 Tam Điệp, Ninh Bình Kinh Nam THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 5.25 5.5 5 0 0 15.75

157 PTTHSP Tràng An 14 370320 Lê Mạnh Tuân 19/03/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Xuân Hoa Lư 6.75 7.5 4.4 0 0 18.65

158 PTTHSP Tràng An 14 370321 Phạm Anh Tuấn 29/08/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Nhất TP Ninh Bình 5.5 6.25 5.8 0 0 17.55

159 PTTHSP Tràng An 14 370323 Vũ Anh Tuấn 14/08/2007 Ninh Sơn, TPNB Kinh Nam THCS Ninh Sơn TP Ninh Bình 5.5 5.75 6 0 0 17.25

160 PTTHSP Tràng An 14 370324 Vũ Mạnh Tuấn 06/10/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình 8 5.25 7 0 0 20.25

161 PTTHSP Tràng An 14 370326 Hoàng Nguyễn Anh Tuấn 05/08/2007 Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 8 6 7.2 0 0 21.2

162 PTTHSP Tràng An 14 370327 Phạm Viết Tuyển 11/10/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 5 6.25 5 0 0 16.25

163 PTTHSP Tràng An 14 370334 Trịnh Thị Hồng Vân 29/04/2007 Bệnh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 3 8 4.6 0 0 15.6

164 PTTHSP Tràng An 14 370335 Lê Phương Vi 18/11/2006 Bênh viện tỉnh Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 4 7.5 5.4 0 0 16.9

165 PTTHSP Tràng An 15 370337 Vũ Trung Việt 02/10/2007 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái Kinh Nam THCS Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình 4.75 6.25 6.4 0 0 17.4

166 PTTHSP Tràng An 15 370343 Đinh Quốc Vũ 14/05/2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Kinh Nam THCS Ninh Sơn TP Ninh Bình 7 6.25 4.4 0 0 17.65

167 PTTHSP Tràng An 15 370347 Phạm Thị Diệu Vy 30/05/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Phong TP Ninh Bình 3.75 7 5.4 0 0 16.15

168 PTTHSP Tràng An 15 370348 Hoàng Thị Hà Vy 04/09/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 3.5 6.75 5.6 0 0 15.85

169 PTTHSP Tràng An 15 370349 Nguyễn Thị Thanh Xuân 12/10/2007 Nam Trực, Nam Định Kinh Nữ THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình 5.25 7.5 6.2 0 0 18.95

170 PTTHSP Tràng An 15 370350 Hoàng Hải Yến 23/11/2007 Hoa Lư, Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Xuân Hoa Lư 4.75 7.25 4 0 0 16

171 PTTHSP Tràng An 15 370351 Nguyễn Thị Hồng Yến 28/12/2007 Bệnh viện Ninh Bình Kinh Nữ THCS Ninh Thành TP Ninh Bình 4.25 7.5 4.6 0 0 16.35

172 PTTHSP Tràng An Nguyễn Hoàng Tùng Sơn 03/11/2007 Bệnh viện phụ sản Hà Nội Kinh Nam THCS Ninh Bình- Bạc Liêu TP Ninh Bình
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